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Bài 1. Đọc đoạn văn sau rồi trả lời câu hỏi: 

“Chị Nhà Trò đã bé nhỏ lại gầy yếu quá, người bự những phấn, như mới lột. Chị 

mặc áo thâm dài, đôi chỗ chấm điểm vàng, hai cánh mỏng như cánh bướm non, lại 

ngắn chùn chùn.” 

      ( trích “Dế mèn phiêu lưu ký”- Tô Hoài) 

a. Đoạn văn gồm bao nhiêu tiếng?  

b. Gạch chéo giữa các từ và cho biết đoạn văn có bao nhiêu từ? 

c. Đoạn văn có bao nhiêu từ đơn, bao nhiêu từ phức? 

Bài 2. Hãy kết hợp mỗi tiếng đã cho với các tiếng khác thích hợp để tạo thành 3 từ 

phức: 

Tiếng Từ phức 

đùa   

mơ  

nói   

yêu  

mạnh   

đầu  

vui   

Bài 3.  Gạch chân từ phức trong đoạn thơ sau:  

“Tôi chỉ có một ham muốn, ham muốn tột bậc, là làm sao cho nước ta được hoàn 

toàn độc lập, dân ta được hoàn toàn tự do, đồng bào ai cũng có cơm ăn áo mặc, ai 

cũng được học hành” 

Bài 4. Tìm từ theo yêu cầu sau: 

a) 10 từ đơn có vần “iên”: 

................................................................................................................................ 

................................................................................................................................ 
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b) 10 từ phức mà có ít nhất 1 tiếng có vần “iên” 

................................................................................................................................ 

................................................................................................................................ 

Bài 5. Trong các từ sau đâu là từ đơn, đâu là từ phức? 

Đu đủ, sáo sậu, bàn ghế, học tập, tivi, mùi soa, ầm ầm, ồn ào, đà điểu, âm thầm 

- Từ đơn: ............................................................................................................ 

- Từ phức: ........................................................................................................... 

Bài 6. Tìm từ theo gợi ý dưới đây và đặt câu với từ đó: 

a) Từ có tiếng thứ nhất có âm đầu là c, tiếng thứ hai là hát: .......................... 

................................................................................................................................ 

b) Từ có tiếng thứ nhất có âm đầu k, tiếng thứ hai là co: ........................ 

............................................................................................................................... 

c) Từ có tiếng thứ nhất có âm đầu là k, tiếng thứ hai là niệm: ..................... 

............................................................................................................................... 

d) Từ có tiếng thứ nhất có âm đầu là c, tiếng thứ hai là gắng: .................. 

............................................................................................................................... 

Bài 7. Các chữ in đậm trong từng câu dưới đây là một từ phức hay hai từ đơn? 

Hãy ghi câu trả lời vào chỗ trống. 

- Người thon nhỏ như chị mặc áo dài rất đẹp. (................................................) 

- Áo dài quá, em không mặc được. (................................................) 

- Màu của hoa cũng thật phong phú: hoa hồng, hoa tím, hoa vàng, lại có cả 

hoa màu xanh nữa. (................................................) 

- Cây hoa hồng nhà tôi nở toàn hoa hồng trắng. (.............................................) 

- Bà làm bánh dày quá , ăn không ngon. (................................................) 

- Mẹ mua cho con một cái bánh dày. (................................................) 


